
國立教育廣播電臺  越語輕鬆學 

Bài 6： 第六單元 

 

1. Cái này bao nhiêu tiền ?           這個多少錢 ? 

Cái này giá 299 đồng              這個價錢 299元 

 

2. Mắc quá                          很貴喔 

Rẻ  quá                                        好便宜喔 

Cũng tạm                         還好 
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